
Thông tin giao dịch 28/06/2024

Giá hiện tại (VNĐ) 8,300

Cao nhất 52 tuần (VNĐ) 9,400

Thấp nhất 52 tuần (VNĐ) 5,510

SL cổ phiếu LH 678,000,000

KLGD BQ 20 phiên (CP) 1,418,755

% sở hữu nước ngoài 0.1%

Vốn điều lệ (tỷ VNĐ)

Vốn hóa (tỷ VNĐ) 5,627

P/E -245.3

EPS -34

Tổng Công ty Thép Việt Nam - CTCP (UPCOM: TVN)
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Lịch sử giá

TVN VNINDEX

DT thuần

6T 2024

17,590
tỷ VNĐ

YoY: ▲ 2,510| 16.6%

Tỷ suất lãi EBIT

Q2/24

2.1%

+/- YoY: ▲ 5.8%

DT thuần

Q2/24

10,077
tỷ VNĐ

QoQ: ▲ 2,564| 34.1%

YoY: ▲ 3,340| 49.6%

LN sau thuế

Q2/24

130
tỷ VNĐ

QoQ: ▲ 84.1| 183%

YoY: ▲ 479| 137%

LN sau thuế

6T 2024

176
tỷ VNĐ

YoY: ▲ 457| 162%

ROE

Q2/24

-0.2%

+/- YoY: ▲ 11.4%



CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

(tỷ VNĐ)

Tổng tài sản

Tài sản ngắn hạn

Tiền và tương đương tiền

Đầu tư tài chính ngắn hạn

Phải thu ngắn hạn

Hàng tồn kho

Tài sản ngắn hạn khác

Tài sản dài hạn

Phải thu dài hạn

Tài sản cố định

Tài sản dở dang

Đầu tư tài chính dài hạn

Tài sản dài hạn khác

Lợi thế thương mại

Nợ phải trả

Nợ ngắn hạn

Vay và nợ thuê ngắn hạn

Phải trả người bán ngắn hạn

Nợ dài hạn

Vay và nợ thuê dài hạn

Nguồn vốn chủ sở hữu

Vốn chủ sở hữu

Vốn điều lệ

Kinh phí và quỹ khác

Tổng Công ty Thép Việt Nam - CTCP (UPCOM: TVN)

-85.9%

-290.3%

-63.8%-61.2%-73.0%

133%
172%

-29.5%

201%

-2,000

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

Q2/22Q3/22Q4/22Q1/23Q2/23Q3/23Q4/23Q1/24Q2/24

Kết quả kinh doanh

Doanh thu thuần

Lợi nhuận gộp

Lợi nhuận sau thuế

Tăng trưởng LN sau thuế (YoY)

(Nguồn: fireant.vn)

tỷ VNĐ

45.5% 46.0% 46.2% 50.2% 48.5%

54.5% 54.0% 53.8% 49.8% 51.5%

59.0% 60.0% 60.7% 63.3% 62.5%

41.0% 40.0% 39.3% 36.7% 37.5%

22000

22500

23000

23500

24000

24500

25000

25500

Q2/23 Q3/23 Q4/23 Q1/24 Q2/24

T
ổ

n
g

 T
S

Cơ cấu Tổng tài sản
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Nợ phải trả Nguồn VCSH

(Nguồn: fireant.vn)

tỷ VNĐ
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TSNH khác
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tỷ VNĐ
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CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

(tỷ VNĐ)

Tổng tài sản

Tài sản ngắn hạn

Tiền và tương đương tiền

Đầu tư tài chính ngắn hạn

Phải thu ngắn hạn

Hàng tồn kho

Tài sản ngắn hạn khác

Tài sản dài hạn

Phải thu dài hạn

Tài sản cố định

Tài sản dở dang

Đầu tư tài chính dài hạn

Tài sản dài hạn khác

Lợi thế thương mại

Nợ phải trả

Nợ ngắn hạn

Vay và nợ thuê ngắn hạn

Phải trả người bán ngắn hạn

Nợ dài hạn

Vay và nợ thuê dài hạn

Nguồn vốn chủ sở hữu

Vốn chủ sở hữu

Vốn điều lệ

Kinh phí và quỹ khác

Tổng Công ty Thép Việt Nam - CTCP (UPCOM: TVN)

12.9%

10.8%

12.8%
12.1%

12.7%
12.0%

13.1%
12.2%

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

Q3/22 Q4/22 Q1/23 Q2/23 Q3/23 Q4/23 Q1/24 Q2/24

Phải thu ngắn hạn

Phải thu ngắn hạn Tỷ trọng với TTS

(Nguồn: fireant.vn)

tỷ VNĐ

24.0%

20.3%
22.1%

20.0%
18.3%

17.4%

21.5%
20.2%

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

Q3/22 Q4/22 Q1/23 Q2/23 Q3/23 Q4/23 Q1/24 Q2/24

Hàng tồn kho

Hàng tồn kho Tỷ trọng với TTS

(Nguồn: fireant.vn)

tỷ VNĐ

11.8%

12.8%

11.8% 12.0% 11.7% 11.5%

10.4% 10.3%

2,300

2,400

2,500

2,600

2,700

2,800

2,900

3,000

3,100

Q3/22 Q4/22 Q1/23 Q2/23 Q3/23 Q4/23 Q1/24 Q2/24

Tài sản cố định
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tỷ VNĐ
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Tài sản dở dang

Tài sản dở dang Tỷ trọng với TTS

(Nguồn: fireant.vn)

tỷ VNĐ
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Chỉ số thanh khoản

Tỷ số thanh toán tiền mặt Tỷ số thanh toán nhanh

Tỷ số thanh toán hiện hành
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CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

(tỷ VNĐ)

Tổng tài sản 23,292 23,285 23,169 25,246 24,680

Tài sản ngắn hạn 10,604 10,707 10,702 12,661 11,981

Tiền và tương đương tiền 1,511 1,518 1,336 1,166 1,313

Đầu tư tài chính ngắn hạn 1,093 1,457 2,000 2,092 1,942

Phải thu ngắn hạn 2,820 2,954 2,789 3,301 3,021

Hàng tồn kho 4,655 4,264 4,039 5,425 4,984

Tài sản ngắn hạn khác 525 515 538 678 721

Tài sản dài hạn 12,688 12,578 12,468 12,585 12,699

Phải thu dài hạn 62.8 62.8 62.9 65.6 65.5

Tài sản cố định 2,796 2,720 2,665 2,616 2,554

Bất động sản đầu tư 82.4 81.3 80.1 78.9 77.8

Tài sản dở dang 6,493 6,592 6,680 6,737 6,835

Đầu tư tài chính dài hạn 2,898 2,779 2,654 2,776 2,831

Tài sản dài hạn khác 355 342 325 311 335

Lợi thế thương mại 0 0 0 0 0

Nợ phải trả 13,736 13,978 14,067 15,985 15,421

Nợ ngắn hạn 10,630 10,810 10,906 12,754 12,149

Vay và nợ thuê ngắn hạn 5,676 5,767 6,078 6,837 7,069

Phải trả người bán ngắn hạn 1,594 1,535 1,311 2,390 1,489

Nợ dài hạn 3,106 3,168 3,161 3,231 3,271

Vay và nợ thuê dài hạn 1,720 1,737 1,702 1,715 1,712

Nguồn vốn chủ sở hữu 9,556 9,307 9,102 9,261 9,259

Vốn chủ sở hữu 9,556 9,307 9,102 9,261 9,259

Vốn điều lệ 6,780 6,780 6,780 6,780 6,780

Kinh phí và quỹ khác 0 0 0 0 0

(Nguồn: fireant.vn)
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Tổng Công ty Thép Việt Nam - CTCP (UPCOM: TVN)
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